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LỜI GIỚI THIỆU 

Hiện nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, và 

đặc biệt là trong tổ chức sản xuất, tổ chức sản xuất đã phát triển rất mạnh và 

được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực khoa học, đối với người thợ sửa 

chữa ôtô, ngoài việc sau khi ra trường sinh viên cần nắm chắc những kiến 

thức về chuyên môn, sinh viên cần trang bị cho mình một số kiến thức chung 

về tổ chức sản xuất. Tổ chức sản xuất là một môn học ra đời đã đáp ứng được 

một phần của yêu cầu đó. Trong môn học này sẽ trang bị cho sinh viên một số 

kiến thức cơ bản về tổ chức sản xuất, giúp sinh viên hiểu được bản chất các 

doanh nghiệp sản xuất, ngành công nghệ ôtô. 

Nội dung của giáo trình biên soạn được dựa trên sự kế thừa nhiều tài 

liệu của các trường đại học và cao đẳng, kết hợp với yêu cầu nâng cao chất 

lượng đào tạo cho sinh viên các trường dạy nghề trong cả nước. Để giúp cho 

sinh viên có thể nắm được những kiến thức cơ bản nhất của môn tổ chức sản 

xuất, nhóm biên soạn đã sắp xếp môn học theo từng chương theo thứ tự:  

Chương 1: Khái niệm chung về tổ chức và quản lý sản xuất. 

Chương 2: Nguyên lý cơ bản của hệ thống tổ chức quản lý sản xuất 

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và phân tích thị trường 

Chương 4: Lập kế hoạch sản xuất và quản lý kế hoạch 

Chương 5: Cách thức đánh giá và phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm 

Chương 6: Mở rộng và phát triển doanh nghiệp. 

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi sai sót, tác 

giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của người đọc để lần xuất bản sau 

giáo trình được hoàn thiện hơn.  

       Xin chân thành cảm ơn! 

   

  Tổ công nghệ kết cấu 
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MÔN HỌC TỔ CHỨC SẢN XUẤT 

Mã số của môn học: MH 20 

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học: 

 - Vị trí  

 Môn học được bố trí giảng dạy song song với các môn học/ mô đun sau: 

MH13, MH 14, MH 15, MĐ 18, MĐ 19 

 - Tính chất:  Là môn học cơ sở bắt buộc. 

 - Ý nghĩa: giúp cho sinh viên sau khi ra trường có một kiến thức nhất định 

về tổ chức quản lý sản xuất áp dụng hợp lý vào thực tế trong sản xuất kinh doanh, 

nâng cao hiệu quả của sản xuất kinh doanh như sử dụng có hiệu quả về nguyên, 

nhiên liệu, thiết bị máy móc và sức lao động trong xí nghiệp. Nâng cao hiệu 

quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

 - Vai trò: Môn học trang bị cho sinh viên những khái niệm, nguyên lý cơ 

bản về tổ chức sản xuất, hiểu biết về một số loại hình doanh nghiệp. Những kiến 

thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu, phân tích thị trường, lập kế hoạch, quản 

lý và tổ chức sản xuất, là những kiến thức cơ bản nhất để ứng dụng vào hoạt động 

sản xuất, kinh doanh khi ra trường. 

Mục tiêu của môn học: 

+ Trình bày được hệ thống tổ chức và quản lý sản xuất và kỹ thuật, các biện 

pháp xử lý biến động trong sản xuất và bố trí nguồn lực cho các hoạt động sản 

xuất 

+ Trình bày được các bước cơ bản khi lập kế hoạch, đánh giá và quản lý chất 

lượng sản phẩm 

+ Lập được kế hoạch, chế độ theo bảng kê tổng hợp, theo dõi và quản lý sản 

xuất một cách có hệ thống, hiệu quả kinh tế cao 

+ Nghiên cứu và phân tích thị trường để có các biện pháp chiến lược nhằm 

tạo lập và tổ chức quản lý doanh nghiệp 

+ Tuân thủ đúng quy định, quy phạm trong tổ chức sản xuất 

+ Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, cẩn thận. 

Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  

Số 

TT 
Tên chương mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Bài tập 

Kiểm tra 

I 
Khái niệm chung về tổ chức và quản lý 

sản xuất 
6 6   

1.1 
Khái niệm, vai trò và vị trí của xí nghiệp 

sản xuất 
1 1   
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1.2 Đặc điểm cơ bản của xí nghiệp sản xuất 1 1   

1.3 Đặc tính của các loại hình doanh nghiệp 1 1   

1.4 Khảo sát một số loại hình doanh nghiệp 3 3   

II 
Nguyên lý cơ bản của hệ thống tổ chức 

quản lý sản xuất 
4 4   

2.1 Ý nghĩa 2 2   

2.2 Nguyên lý cơ bản 2 2   

III 
Phương pháp nghiên cứu và phân tích 

thị trường 
6 6   

3.1 Khái niệm 0,5 0,5   

3.2 Quy luật cung cầu 0,5 0,5   

3.3 Điều tra thị trường hàng hóa 0,5 0,5   

3.4 Điều tra thị trường lao động 0,5 0,5   

3.5 Quảng cáo 0,5 0,5   

3.6 Các tín hiệu biến động. 0,5 0,5   

3.7 Xác suất thống kê 1 1   

3.8 Tham quan, khảo sát thị trường 2 2   

IV 
Lập kế hoạch sản xuất và quản lý kế 

hoạch 
4 4   

4.1 Ý nghĩa của kế hoạch sản xuất 0,5 0,5   

4.2 Các dạng kế hoạch của xí nghiệp sản xuất 0,5 0,5   

4.3 Công tác quản lý kế hoạch 0,5 0,5   

4.4 Quy trình quy phạm kỹ thuật 0,5 0,5   

4.5 Máy móc thiết bị trong sản xuất 1 1   

4.6 

Trách nhiệm của người lao động đối với 

việc thực hiện các quy trình quy phạm và 

chăm sóc bảo dưỡng máy móc, thiết bị 

1 1   

V 
Cách thức đánh giá và phương pháp 

quản lý chất lượng sản phẩm 
4 3  1 

5.1 Thời gian lao động 1 1   

5.2 Công tác định mức lao động 2 1  1 

5.3 Tổ chức thù lao lao động 1 1   

VI Mở rộng và phát triển doanh nghiệp 6 5  1 

6.1 
Ý nghĩa của việc mở rộng và phát triển 

doanh nghiệp 
1 1   

6.2 Tình hình hoạt động doanh nghiệp 1 1   
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6.3 Tổ chức hội thảo, lập kế hoạch 1 1   

6.4 Thu thập, xử lý thông tin và xin ý kiến 1 1   

6.5 Chuẩn bị và triển khai 2 1  1 

 Tổng cộng 30 28  2 
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CHƯƠNG 1:  

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT 

Mã số của chương 1: MH 20 - 01 

Mục tiêu 

 - Trình bày được các khái niệm cơ bản, vai trò và vị trí, các đặc điểm và 

yêu cầu cơ bản của xí nghiệp sản xuất công nghiệp 

  Phân tích rõ các khái niệm cơ bản về việc tạo lập doanh nghiệp vừa và nhỏ 

 - Tuân thủ đúng quy định, quy phạm trong tổ chức sản xuất, 

 - Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, cẩn thận. 

Nội dung chính: 

1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ VỊ TRÍ CỦA XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT 

Mục tiêu 

 - Trình bày được các khái niệm, vai trò và vị trí của xí nghiệp sản xuất công 

nghiệp. 

1.1.1 Khái niệm 

Xí nghiệp sản xuất là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở 

giao dịch ổn định được đăng ký sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hoá 

hoặc tiến hành hoạt động dịch vụ nhằm sinh lợi và đáp ứng yêu cầu của thị 

trường. Sau khi đăng kí và được Nhà nước cho phép hoạt động, mọi xí nghiệp 

đều có tư cách pháp nhân, hoạt động theo pháp luật và bình đẳng trước pháp 

luật. Ngoài các xí nghiệp hiện nay nước ta phát triển mạnh các doanh nghiệp 

như: các nhà máy, công ty, tổng công ty, nông trường. 

Ngoài ra, trong nền kinh tế thị trường hiện nay, loại hình dịch vụ được phát 

triển mạnh và ngày càng giữ một vị trí quan trọng. Một số loại dịch vụ như: 

- Dịch vụ y tế: tư vấn, chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ,… 

- Dịch vụ Bưu điện 

- Dịch vụ vui chơi giải trí 

- Dịch vụ ăn uống nhà hàng, khách sạn. 

- Dịch vụ tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm. 

- Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa. 

- Dịch vụ vận chuyển hàng hoá và hành khách. 

- Dịch vụ du lịch. 

- Dịch vụ tư vấn. 

- Dịch vụ thẩm mỹ,… 

Các dịch vụ là một tổ chức sống, nó được lập ra theo mục đích của chủ 

sở hữu, phát triển hưng thịnh hoặc sa sút mà nếu không có giải pháp có thể sẽ 

dẫn tới phá sản. 

1.1.2 Vai trò 
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Để duy trì cuộc sống  của con người và xã hội  phải có những cơ sở 

 đáp ứng các nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ khác nhau. Xí nghiệp ra đời 

và tồn tại chính là đơn vị trong nền kinh tế quốc dân, trực tiếp sản suất ra sản 

phẩm hàng hoá, là nơi cung cấp sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người 

tiêu dùng, tạo ra các của cải và các dịch vụ để thoả mãn những nhu cầu đó. 

+ Quá trình hoạt động, xí nghiệp mua các yếu tố đầu vào như nguyên 

liệu, máy móc, thiết bị,…Để sản xuất ra của cải vật chất bán cho các doanh 

nghiệp khác hoặc người tiêu dùng, thông qua đó để thu lợi nhuận. 

+ Xí nghiệp, doanh nghiệp là nơi cung cấp nguồn tài chính chủ yếu cho 

đất nước thông qua đóng thuế và các khoản tài chính khác, góp phần làm tăng 

trưởng nền kinh tế quốc dân. 

1.1.3 Vị trí của xí nghiệp sản xuất 

+ Sản xuất, cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cho 

xã hội. 

+ Tạo việc làm, thu hút lực lượng lao động dư thừa trong nước và ngày càng 

nâng cao đời sống cho người lao động. 

+ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước. Chấp hành nghiêm chỉnh các 

chủ trương, chính sách, pháp luật, luật kinh tế,… 

+ Quá trình hoạt động, doanh nghiệp mua các yếu tố đầu vào như nguyên 

liệu, máy móc, thiết bị,…Để sản xuất ra của cải vật chất bán cho các doanh 

nghiệp khác hoặc người tiêu dùng, thông qua đó để thu lợi nhuận. 

+ Tạo ra lợi nhuận để duy trì hoạt động kinh doanh 

+ Xí nghiệp, doanh nhiệp là nơi cung cấp nguồn tài chính chủ yếu cho đất 

nước thông qua đóng thuế và các khoản tài chính khác, góp phần làm tăng 

trưởng nền kinh tế quốc dân. 

+ Không ngừng đầu tư phát triển doanh nghiệp đi đôi với nâng cao đời sống 

người lao động, bảo vệ môi trường, bảo vệ tật tự an toàn, an ninh xã hội. 

1.2  ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT  

Mục tiêu: 

- Trình bày được các đặc điểm cơ bản của xí nghiệp, doanh nghiệp sản xuất 

công nghiệp. 

Đặc điểm 

 Theo quan niệm phổ biến trên thế giới thì sản xuất được hiểu là quá 

trình tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ. Nước ta lâu nay thường cho rằng chỉ có 

những doanh nghiệp chế tạo, sản xuất các sản phẩm vật chất có hình thái cụ 

thể như xi măng, tủ lạnh,...mới gọi là các đơn vị sản xuất. Những đơn vị khác 

không sản xuất các sản phẩm vật chất đều xếp vào loại các đơn vị phi sản 

xuất. Ngày nay trong nền kinh tế thị trường, quan niệm như vậy không còn 
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 phù hợp nữa. 

Một hệ thống sản xuất sử dụng các yếu tố đầu vào là nguyên vật liệu thô, con 

người, máy móc, nhà xưởng, kỹ thuật công nghệ, tiền mặt và các nguồn tài 

nguyên khác để chuyển đổi nó thành sản phẩm hoặc dịch vụ. Sự chuyển đổi 

này là hoạt động trọng tâm và phổ biến của hệ thống sản xuất. Mối quan tâm 

hàng đầu của các nhà quản trị hệ thống sản xuất, là các hoạt động chuyển hóa 

của sản xuất (hình 1). 

        Đầu vào                                  Chuyển hóa                    Đầu ra 

 

  - Nguồn nhân lực 

  - Nguyên liệu                                     - Làm biến đổi                 - Hàng hóa 

  - Công nghệ                                       -Tăng thêm giá trị            - Dịch vụ 

  - Máy móc,thiết bị 

  - Tiền vốn 

  - Khoa học & nghệ thuật  

  quản trị. 

 

                              Hình1: Sơ đồ quá trình sản xuất. 

Như vậy, về thực chất sản xuất chính là quá trình chuyển hóa các yếu 

tố đầu vào biến chúng thành các sản phẩm hoặc dịch vụ ở đầu ra. Ta có 

thể hình dung quá trình này như trong sơ đồ trên. 

Theo nghĩa rộng, sản xuất bao hàm bất kỳ hoạt động nào nhằm thỏa mãn 

nhu cầu của con người. Nó có thể phân thành: sản xuất bậc 1; sản xuất bậc 2 

và sản xuất bậc 3. 

- Sản xuất bậc 1 (sản xuất sơ chế): là hình thức sản xuất dựa vào khai thác 

tài nguyên thiên nhiên hoặc là những hoạt động sử dụng các nguồn tài 

nguyên có sẵn, còn ở dạng tự nhiên như khai thác quặng mỏ, khai thác lâm 

sản, đánh bắt hải sản, trồng trọt,... 

- Sản xuất bậc 2 (công nghiệp chế biến): là hình thức sản xuất, chế tạo, 

chế biến các loại nguyên liệu thô hay tài nguyên thiên nhiên biến thành hàng 

hóa như gỗ chế biến thành bàn ghế, quặng mỏ biến thành sắt thép. Sản xuất 

bậc 2 bao gồm cả việc chế tạo các bộ phận cấu thành được dùng để lắp ráp 

thành sản phẩm tiêu dùng và sản phẩm công nghiệp. 

- Sản xuất bậc 3 (công nghiệp dịch vụ): Cung cấp hệ thống các dịch vụ 

nhằm thỏa mãn nhu cầu đa dạng của con người. Trong nền sản xuất bậc 3, 

dịch vụ được sản xuất ra nhiều hơn các hàng hóa hữu hình. Các nhà sản xuất 

công nghiệp được cung cấp những điều kiện thuận lợi và dịch vụ trong 

phạm vi rộng lớn. Các công ty vận tải chuyên chở sản phẩm của các nhà sản 
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xuất từ nhà máy đến các nhà bán lẻ. Các nhà bán buôn và nhà bán lẻ cung 

cấp các dịch vụ đến người tiêu dùng cuối cùng. Ngoài ra còn nhiều loại dịch 

vụ khác như: bốc dỡ hàng hóa, bưu điện, viễn thông, ngân hàng, tài chính, 

bảo hiểm, y tế, giáo dục, nhà hàng, khách sạn,... 

- Xí nghiệp, doanh nghiệp sản xuất là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, 

có trụ sở giao dịch 

- Là một pháp nhân đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật 

- Có đăng ký ngành nghề, sản phẩm, dịch vụ; quy mô  nhằm mục đính thực 

hiện các hoạt động kinh doanh. 

- Giám đốc xí nghiệp nhà nước do nhà nước cử để thay mặt Nhà nước quản lý 

và điều hành, đồng thời chịu trách nhiệm trước nhà nước về toàn bộ hoạt 

 động của xí nghiệp, doanh nghiệp. 

Đặc điểm của sản xuất hiện đại 

 Quản trị sản xuất ngày càng được các nhà quản trị cấp cao quan tâm, 

coi đó như là một vũ khí cạnh tranh sắc bén. Sự thành công chiến lược của 

xí nghiệp, doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào sự đánh giá, tạo dựng, 

phát triển các nguồn lực từ chức năng sản xuất. Sản xuất hiện đại có những 

đặc điểm: 

- Thứ nhất, sản xuất hiện đại yêu cầu phải có kế hoạch hợp lý khoa học, có 

đội ngũ kỹ sư giỏi, công nhân được đào tạo tốt và thiết bị hiện đại. 

- Thứ hai, quan tâm ngày càng nhiều đến thương hiệu và chất lượng sản 

phẩm. Đây là một tất yếu khách quan khi mà tiến bộ kỹ thuật ngày càng phát 

triển với mức độ cao và yêu cầu của cuộc sống ngày càng nâng cao. 

- Thứ ba, càng nhận thức rõ con người là tài sản quí nhất của công ty. Yêu cầu 

ngày càng cao của quá trình sản xuất, cùng với sự phát triển của máy móc 

thiết bị, vai trò năng động của con người trở nên chiếm vị trí quyết định cho 

sự thành công trong các hệ thống sản xuất. 

- Thứ tư, sản xuất hiện đại ngày càng quan tâm đến vấn đề kiểm soát chi phí. 

Việc kiểm soát chi phí được quan tâm thường xuyên hơn trong từng chức 

năng, trong mỗi giai đoạn quản lý. 

- Thứ năm, sản xuất hiện đại dựa trên nền tảng tập trung và chuyên môn hóa 

cao. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật đã làm cho các công ty 

thấy rằng không thể tham gia vào mọi lĩnh vực, mà cần phải tập trung vào 

lĩnh vực nào mình có thế mạnh để giành vị thế cạnh tranh. 

- Thứ sáu, sản xuất hiện đại cũng thừa nhận yêu cầu về tính mềm dẻo của hệ 

thống sản xuất. Sản xuất hàng loạt, qui mô lớn đã từng chiếm ưu thế làm giảm 

chi phí sản xuất. Nhưng khi nhu cầu ngày càng đa dạng, biến đổi càng nhanh 

thì các đơn vị vừa, nhỏ, độc lập mềm dẻo có vị trí thích đáng. 
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- Thứ bảy, sự phát triển của cơ khí hoá trong sản xuất từ chỗ thay thế cho lao 

 động nặng nhọc, đến nay đã ứng dụng nhiều hệ thống sản xuất tự động điều 

khiển bằng chương trình. 

- Thứ tám, ngày càng ứng dụng nhiều thành tựu của công nghệ tin học, máy 

tính trợ giúp đắc lực cho các công việc quản lý hệ thống sản xuất. 

- Thứ chín, mô phỏng các mô hình toán học được sử dụng rộng rãi để hỗ trợ 

cho việc ra quyết định sản xuất – kinh doanh. 

1.3 ĐẶC TÍNH CỦA CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP 

Mục tiêu 

- Trình bày được khái niệm và đặc tính của các loại hình doanh nghiệp 

1.3.1 Khái niêm về doanh nghiệp 

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế có tên gọi, có địa chỉ được thành lập 

để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hoá hoặc tiến 

hành hoạt động dịch vụ nhằm sinh lợi và đáp ứng yêu cầu của thị trường. 

Doanh nghiệp bao gồm: Các nhà máy, xí nghiệp, công ty, cửa hàng, nông trường, 

công trường. 

Sau khi đăng kí và được Nhà nước cho phép hoạt động, mọi doanh nghiệp 

đều có tư cách pháp nhân, hoạt động theo pháp luật và bình đẳng trước pháp 

luật. 

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thường có hai lĩnh vực 

kết hợp chặt chẽ với nhau: 

+ Hoạt động sản xuất: Là quá trình sử dụng các yếu tố đầu vào như  lao 

động, phương tiện, vật tư…để tạo ra của cải vật chất cho xã hội. 

+ Hoạt động lưu thông, phân phối hàng hoá và dịch vụ: là quá trình bán 

sản phẩm hoặc dịch vụ để thu tiền, thực hiện việc trả lương.  

+ Tuy nhiên tuỳ theo khả năng của doanh nghiệp mà có thể thực hiện sản 

xuất hay kinh doanh toàn bộ hay một phần của công việc (VD: doanh nghiệp 

chỉ sản xuất một bộ phận chi tiết trong xe máy, doanh nghiệp chỉ làm đại lí 

phân phối mà không bán lẻ,…) 

Ngoài ra trong nền kinh tế thị trường hiện nay, loại hình dịch vụ được phát 

triển mạnh và ngày càng giữ một vị trí quan trọng. Một số loại dịch vụ như: 

- Dịch vụ y tế: tư vấn, chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ,… 

- Dịch vụ Bưu điện 

- Dịch vụ vui chơi giải trí 

- Dịch vụ ăn uống nhà hàng, khách sạn. 

- Dịch vụ tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm. 

- Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa. 

- Dịch vụ vận chuyển hàng hoá và hành khách. 
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- Dịch vụ du lịch. 

- Dịch vụ tư vấn. 

- Dịch vụ thẩm mỹ, … 

Doanh nghiệp là một tổ chức sống, nó được lập ra theo mục đích của 

chủ sở hữu, phát triển hưng thịnh hoặc sa sút mà néu không có giải pháp có 

 thể sẽ dẫn tới phá sản. 

1.3.2 Phân loại doanh nghiệp 

1.3.2.1 Phân loại doanh nghiệp theo hình thức sở hữu vốn. 

 Doanh nghiệp tư nhân: Là Doanh nghiệp mà vốn của tư nhân bỏ ra đầu 

tư để xây dựng và phát triển Doanh nghiệp (Tư nhân có thể là một cá nhân 

hay một tập thể cá nhân) 

  Doanh nghiệp liên doanh: Là Doanh nghiệp hợp vốn của nhà nước và của tư 

nhân, bao gồm: 

+ Doanh nghiệp liên doanh giữa chủ tư nhân nước ngoài với doanh nghiệp 

nhà nước. 

+ Doanh nghiệp liên doanh giữa Doanh nghiệp nước ngoài với Doanh nghiệp 

trong nước. 

  Doanh nghiệp Nhà nước: Là Doanh nghiệp mà vốn đầu tư do Nhà 

nước bỏ ra giao cho tập thể quản lý, sử dụng vào việc sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ nhằm mục đích sinh lời, tạo việc làm cho người lao động và phát triển 

kinh tế xã hội. 

 Doanh nghiệp Hợp doanh: (Công ty cổ phần) Vốn do nhiều tư nhân 

hợp lại. Hiện nay, để nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính tự chủ của các 

doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhà nước đang chuyển dần thành các công ty cổ 

phần. Toàn bộ vốn của doanh nghiệp (Bao gồm cả tài sản, nhà xưởng, đất đai, 

hàng hoá, tiền mặt,…) được chia thành nhiều cổ phần, mọi cá nhân có đủ điều 

kiện sẽ được sở hữu một số cổ phần nhất định, lợi nhuận hàng năm được chia 

cho các cổ đông theo tỷ lệ số lượng cổ phần. 

1.3.2.2 Phân loại doanh nghiệp theo qui mô. 

+ Doanh nghiệp nhỏ. 

+ Doanh nghiệp vừa. 

+ Doanh nghiệp lớn. 

+ Việc phân loại dựa vào doanh thu hàng năm, vào số lượng lao động 

trong doanh nghiệp. Hiện nay ở nước ta chủ yếu là Doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

rất ít Doanh nghiệp lớn. Những Doanh nghiệp lớn thường là các tổng công ty 

do Nhà nước quản lý. 

1.3.2.3 Phân loại theo ngành nghề. 

+ Doanh nghiệp Công nghiệp. 
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+ Doanh nghiệp Nông nghiệp. 

+ Doanh nghiệp y tế. 

+ Doanh nghiệp Xây dựng. 

1.3.2.4 Phân loại theo trình độ sản xuất. 

+ Doanh nghiệp thủ công. 

+ Doanh nghiệp có công nghệ cao. 

1.3.2.5 Phân loại theo lĩnh vực hoạt động. 

+ Doanh nghiệp sản xuất. 

+ Doanh nghiệp lưu thông. 

+ Doanh nghiệp dịch vụ. 

+ Doanh nghiệp du lịch… 

Trước đây, các Doanh nghiệp nước ta thường là thủ công, trang thiết bị 

nghèo nàn, lạc hậu, nên sản xuất khó phát triển, hàng hoá chất lượng kém, khả 

năng cạnh tranh thấp. Trong những năm gần đây, việc tăng cường đầu tư thiết 

bị, đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng hàng hoá, tăng sức cạnh tranh 

cho Doanh nghiệp đã được Nhà nước quan tâm, được các cơ sở sản xuất 

mạnh dạn đầu tư, áp dụng. 

1.4 KHẢO SÁT CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP 

Mục tiêu 

- Phân tích rõ các khái niệm cơ bản về việc tạo lập doanh nghiệp vừa và nhỏ 

1.4.1 Doanh nghiệp Nhà nước. 

 Khái niệm. 

Doanh nghiệp nhà nước là một tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn 

và tổ chức quản lý điều hành vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tạo việc 

làm cho người lao động. 

 Đặc điểm. 

Mọi tài sản, vật tư, vốn, sản phẩm làm ra đều thuộc sở hữu của nhà nước, của 

toàn dân. 

Giám đốc doanh nghiệp do nhà nước cử để thay mặt Nhà nước quản lý 

và điều hành, đồng thời chịu trách nhiệm trước nhà nước về toàn bộ hoạt động 

của doanh nghiệp. 

 Vai trò và nhiệm vụ của doanh nghiệp nhà nước trong nền sản xuất hàng 

hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý, điều tiết của 

nhà nước hiện nay. 

Sau hoà bình lập lại (1954), Miền Bắc bước vào xây dựng Chủ nghĩa xã 

hội, nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung đã có những tác dụng tích cực trong 

việc huy động sức người và của cải vật chất phục vụ cho công cuộc giải 

phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Mô hình nền kinh tế như vậy được 
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kéo dài cho đến những năm đầu của thập kỉ 80 và đã bộc lộ những mặt hạn 

chế yếu kém như: Sản xuất chậm phát triển, tính trì trệ trong công tác nảy 

sinh nên đã không phát huy được tính chủ động sáng tạo trong công việc. 

Chính vì những lí do đó mà nền kinh tế nước ta ngày càng kém xa các nước 

trong khu vực cũng như trên thế giới. Năm 1981, việc thực hiện giao ruộng 

đất cho nông dân đã mang lại hiệu quả to lớn, từ chỗ thiếu lương thực chúng 

ta đã từng bước tự túc được lương thực để rồi từ năm 1989 chúng ta đã là 

nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ ba thế giới (sau Mỹ và Thái Lan). Chính 

sách đó đã tạo tiền đề cho một công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế. Năm 

1986, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Đảng ta đã đề ra Nghị quyết về 

đổi mới toàn diện nền kinh tế, từng bước xoá bỏ bao cấp, tạo điều kiện cho 

các doanh nghiệp tự vận động theo cơ chế thị trường. Thành phần tham gia 

làm kinh tế được mở rộng, doanh nghiệp được quyền chủ động sản xuất kinh 

doanh, Nhà nước đóng vai trò quản lí và điều tiết nền kinh tế. 

Để thực hiện được việc quản lí và điều tiết nền kinh tế, ổn định thị trường 

Nhà nước chủ động nắm giữ các doanh nghiệp nhà nước trọng yếu như: 

+ Các cơ sở kết cấu hạ tầng: Giao thông đường sắt, đường biển, hàng không, 

bưu chính viễn thông, điện lực,… 

+ Những cơ sở quan trọng trong công nghiệp nặng:  dầu khí, luyện kim, hầm 

mỏ, khai khoáng, cơ khí chế tạo,… 

+ Một số cơ sở lớn, hiện đại trong công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. 

+ Các cơ sơ đảm nhận một phần lưu thông lương thực, vật tư hàng hoá thiết 

yếu xuất nhập khẩu, ngân hàng, tín dụng,… 

Doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong việc phát triển kinh 

tế đất nước, quyết định nhịp độ tăng trưởng, phát triển kinh tế. Số lượng hàng 

hoá do các doanh nghiệp này làm ra phải chiếm tỉ trọng lớn( thường ≥60% 

tổng sản phẩm xã hội làm ra). Muốn cho doanh nghiệp Nhà nước phát triển 

mạnh, đủ sức cạnh tranh trên thị trường thì Nhà nước phải đầu tư, tạo điều 

kiện cho các doanh nghiệp đó đổi mới công nghệ, tăng cường công tác quản 

lý toàn diện hướng tới nền sản xuất thích ứng với cơ chế thị trường. Do vai trò 

quan trọng như vậy, nên doanh nghiệp nhà nước có các nhiệm vụ sau: 

+ Sản xuất kinh doanh theo đúng ngành nghề đăng ký và mục đích thành lập 

doanh nghiệp. Việc thực hiện sản xuất theo đúng đăng ký sẽ giúp cho việc 

quản lý và định hướng đúng, kiểm soát được tình hình thị trường, tránh tình 

trạng nhiều doanh nghiệp đổ xô vào sản xuất, kinh doanh một mặt hàng đang 

có sức tiêu thụ lớn, lợi nhuận cao dẫn đến tình trạng cung vượt cầu, không 

tiêu thụ được, gây khủng hoảng thừa, đình trệ sản xuất. Hay mặt hàng nào đó 
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không được chú trọng đầu tư sản xuất, dẫn đến hiện tượng khan hiếm, giá cả 

tăng lên ảnh hưởng không tốt đến người tiêu dùng. 

+ Bảo toàn và phát triển vốn. Vốn của doanh nghiệp là vốn của Nhà nước 

giao cho tập thể doanh nghiệp đứng đầu là Giám đốc chịu trách nhiệm sử 

dụng vốn đó vào sản xuất , kinh doanh , lấy thu nhập trả lương cho người lao 

động, đóng thuế cho Nhà nước và tái sản suất. Không được sử dụng vốn trái 

 mục đích hoặc làm mất vốn. 

+ Thực hiện phân phối theo lao động, chăm lo đời sồng vật chất tinh thần cho 

người lao động. Phân phối theo lao động để đảm bảo sự công bằng xã hội. 

Bên cạnh đó, việc chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao 

động, tạo điều kiện làm việc, ăn ở, sinh hoạt thuận lợi,…Cần được chú trọng. 

Điều này không những thể hiện chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước ta 

đối với người lao động mà còn giúp cho người lao động an tâm gắn bó với 

doanh nghiệp. 

+ Bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, khoa học kỹ thuật cho người 

lao động. 

Nền sản xuất muốn phát triển thì không chỉ đầu tư đổi mới công nghệ 

mà còn phải nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn của người lao động 

một cách tương ứng. Nếu không thường xuyên bồi dưỡng thì hậu quả một lúc 

nào đó người lao động sẽ không thể đảm đương được công việc của doanh 

nghiệp. 

+ Thực hiện các nhiệm vụ và nghĩa vụ mà Nhà nước giao. Căn cứ vào tình 

hình phát triển và thị trường, hàng năm Nhà nước giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho 

doanh nghiệp như: Số lượng hàng hoá làm ra hay số lượng hàng hoá kinh 

doanh, chỉ tiêu thuế phải nộp,… 

+ Bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ sản suất, môi trường. Giữ vững an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội. Làm tròn nghĩa vụ quốc phòng. 

+ Không ngừng nâng cao hiệu quả và mở rộng sản xuất, kinh doanh. 

1.4.2 Doanh nghiệp tư nhân 

 Khái niệm. 

Là doanh nghiệp do tư nhân bỏ vốn ra thành lập và làm chủ, tự chịu 

trách nhiệm về toàn bộ tài sản, về hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Muốn thành lập doanh nghiệp phải có vốn lớn hơn vốn pháp định. Vốn 

pháp định là số vốn tối thiểu mà Nhà nước qui định đối với từng loại doanh 

nghiệp khác nhau. 

 Đặc điểm. 

+ Doanh nghiệp tư nhân là một đơn vị kinh doanh. 

+ Hình thức sở hữu tư nhân. 
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+ Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân và không được phát 

hành chứng khoán. 

+ Chủ doanh nghiệp phải chịu toàn bộ trách nhiệm về hoạt động của doanh nghiệp. 

+ Theo qui định chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn về các 

nghĩa vụ của doanh nghiệp. Xét về mặt pháp lý đây là đặc điểm quan trọng 

nhất của doanh nghiệp tư nhân. 

+ Khi doanh nghiệp tư nhân có nợ, thì chủ doanh nghiệp phải đem toàn  bộ tài 

sản của mình để trả cho các chủ nợ. 

Qui chế và thủ tục thành lập. 

+ Tất cả công dân Việt Nam tuổi từ 18 trở lên không vi phạm pháp luật, có 

đầy đủ tư cách pháp nhân đều có quyền đứng ra xin thành lập doanh nghiệp. 

+ Những trường hợp không được đứng ra thành lập bao gồm: Cán bộ, công 

nhân viên Nhà nước đang công tác, sỹ quan quân đội, công an đang tại ngũ. 

+ Chủ doanh nghiệp làm đơn và gửi hồ sơ đến các cơ quan có thẩm quyền của 

Nhà nước. Các cơ quan này xem xét, thẩm tra nếu thấy có đủ điều kiện thì ra 

quyết định. Khi đó doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và đưa doanh nghiệp 

vào hoạt động. 

 Quyền hạn và nghĩa vụ. 

+ Quyền hạn: 

- Chủ doanh nghiệp có quyền lựa chọn ngành nghề và qui mô sản xuất, kinh 

doanh trong phạm vi pháp luật cho phép. 

- Được phép thuê lao động và toàn quyền quyết định các phần lợi nhuận còn 

lại sau khi trả lương, nộp thuế và các khoản đóng góp khác. 

- Chủ doanh nghiệp là nguyên đơn và bị đơn trước toà án về các vụ kiện có 

liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. 

+ Nghĩa vụ: 

- Phải khai báo đúng số vốn kinh doanh và kinh doanh đúng ngành nghề đã 

đăng ký. 

- Ưu tiên sử dụng lao động trong nước, lao động địa phương và đảm bảo 

quyền lợi cho người lao động. 

- Phải đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hoá sản xuất ra theo đúng tiêu chuẩn đã 

đăng ký. 

- Chủ doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các qui định về bảo vệ môi trường. 

- Thực hiện đầy đủ các chế độ kiểm toán, chịu kiểm tra tài chính của Nhà 

nước, nộp đầy đủ nghĩa vụ. 

1.4.3 Các công ty 

 Khái niệm- đặc điểm: 

+ Công ty là một loại hình doanh nghiệp do một số thành viên cùng góp vốn 
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 sản xuất – kinh doanh, cùng chia lợi nhuận hay cùng chịu lỗ tương ứng với 

phần vốn của mình. Số vốn của công ty ≥ vốn pháp định. 

+ Tài sản của công ty thuộc quyền sở hữu của một số thành viên có vốn. 

+ Chủ công ty chỉ phải chịu trách nhiệm có giới hạn về hoạt động của công ty. 

Các loại hình công ty: 

Hiện nay ở nước ta có 2 loại hình công ty: Cổ phần và trách nhiệm hữu hạn. 

a. Công ty cổ phần 

Đặc điểm (hình 2): 

- Công ty cổ phần là tổ 

chức kinh tế có tư cách 

pháp nhân. 

- Công ty cổ phần chỉ 

chịu trách nhiệm về mọi 

khoản nợ trong phạm vi 

vốn điều lệ. 

- Cổ đông chỉ chịu trách 

nhiệm về nợ và nghĩa vụ 

tài sản khác của công ty 

trong phạm vi số vốn đã 

góp vào công ty. 

- Vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần nhỏ bằng nhau gọi là cổ phần. 

- Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng để huy 

động vốn. 

- Sự ra đời của công ty cổ phần gắn liền với sự ra đời của thị trường chứng khoán. 

- Là loại hình công ty mà số thành viên tham gia phải nhiều hơn số thành viên 

theo qui định (qui định ít nhất là 3 người). Với số vốn ban đầu  ghi trong điều 

lệ (gọi là vốn điều lệ) lớn hơn hoặc bằng vốn pháp định. 

Cổ phần cổ đông 

- Cổ phiếu là giấy chứng nhận phần góp vốn vào công ty, trên mỗi phiếu có 

ghi mệnh giá. Cổ phiếu là tài sản của cá nhân người góp vốn, có thể mua hoặc 

bán trên thị trường. Người có cổ phiếu được gọi là cổ đông, cổ đông có thể là 

một tổ chức, cá nhân. Một cổ đông có thể mua nhiều cổ phiếu. 

Quyền và nghĩa vụ cổ đông: 

- Tham dự đại hội cổ đông 

- Nhận cổ tức 

- Được quyền bầu cử và ứng cử vào bộ máy quản trị và kiểm soát công ty. 

- Chuyển nhượng cổ phiếu 

 
     Hình 2: Đặc điểm của công ty cổ phần 
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- Chịu trách nhiệm về việc thua lỗ hoặc phá sản của công ty trong phạm vi số 

cổ phần của mình. 

Cổ phiếu có các đặc tính chung sau: 

- Cổ phiếu có thể có nhiều giá:  

+ Mệnh giá: giá trị ban đầu ghi trên cổ phiếu  

+ Thị giá:  giá mua bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán 

+ Thư giá: giá cổ phiếu dựa trên sổ sách kế toán của công ty. 

- Cổ phiếu có thể được lưu thông, chuyển nhượng trên thị trường như một loại 

hàng hoá. 

- Cổ phiếu có thể được thừa kế và làm tài sản thế chấp, cầm cố trong quan hệ 

tín dụng. 

Trái phiếu: 

- Là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữư 

đối với một phần 

vốn nợ của tổ chức 

phát hành. 

- Công ty chỉ được 

phát hành trái 

phiếu, khi đã thanh 

toán đủ cả nợ gốc 

và lãi của trái phiếu 

đã phát hành. 

Cơ cấu quản lý: 

(hình 3) 

- Một trong những 

đặc điểm của công 

ty cổ phần là quản lý tập chung thông qua cơ cấu hội đồng. 

- Do số lượng cổ đông lớn, vì vậy đòi hỏi cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần 

phải hết sức chặt chẽ. 

Đại hội cổ đông: 

- Đại hội cổ đông là cơ quan quyết địng cao nhất của công ty 

- Gồm tất cả các cổ đông biểu quyết 

- Danh sách cổ đông có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên 

sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách lập ít nhất trước 30 ngày đại hội. 

- Đại hội đồng cổ đông họp thường nên ít nhất mỗi năm một lần. 

- Đại hội đồng cổ đông phải họp thường nên trong thời hạn bốn tháng, kể từ 

 ngày kết thúc năm tài chính (ngày 31 tháng 12) 

Đại hội đồng cổ đông bất thường: 

 
       Hình 3: Cơ cấu quản lý của công ty cổ phần 
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Hội đồng quản trị phải triệu tập họp đại hội đồng cổ đông trong thời 

 hạn 30 ngày đối với những trường hợp sau: 

- Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty. 

- Số thành viên còn lại của công ty ích hơn số thành viên theo quy định của 

pháp luật. 

- Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ 

phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng. 

- Theo yêu càu của ban kiểm soát. 

Điều kiện tiến hành đại hội cổ đông: 

- Cuộc họp đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp ít 

nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Cuộc họp đại hội cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự 

họp đại hội ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Trường hợp triệu tập cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện thì họp lần thư 

3 được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần 

có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

Quyền và nhiệm vụ của đại hội cổ đông: 

- Thông qua định hướng phát triển công ty. 

- Quyết định loại và số lượng cổ phần chào bán, 

- Bầu, bãi nhiệm hội đồng quản trị, ban kiểm soát. 

- Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng 

giá trị tài sản của công ty. 

- Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty 

- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm 

- Quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần 

- Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty. 

b. Công ty trách nhiệm hữu hạn (CTTNHH). 

Đặc điểm: 

Công ty có tư cách pháp nhân. 

Là loại hình công ty có từ 2 thành 

viên trở lên tham gia góp vốn, phần 

góp vốn phải đóng đủ ngay khi thành 

lập và được ghi vào điều lệ của công 

ty. 

Thành viên chịu trách nhiệm trong 

phạm vi vốn góp. 

Công ty không được phép phát hành 

các loại cổ phiếu và trái phiếu.  

 
Hình 4: Đặc điểm công ty TNHH 
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Việc chuyển nhượng vốn giữa các thành viên trong công ty được tiến hành tự 

do nhưng không được chuyển cho người ngoài công ty nếu không được sự 

 đồng ý của đa số thành viên đại diện cho vốn điều lệ. 

Qui chế thành lập công ty: như qui chế thành lập doanh nghiệp. 

Khi cần nhu cầu vốn công ty có thể vay ngân hàng, tín dụng, xin viện 

trợ hay kết nạp thêm thành viên mới. 

Ngoài các loại hình doanh nghiệp trên, trong nước ta hiện nay còn có 

các loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đây là loại hình đang 

được nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện phát triển. Qui chế thành lập và 

hoạt động của doanh nghiệp cũng giống như doang nghiệp trong nước nhưng 

phải tuân theo luật đầu tư nước ngoài và tuân theo pháp luật Việt Nam. 

Tổ chức quản lý:    

- Hội đồng thành viên: 

+ Bao gồm tất cả thành viên 

+ Là cơ quan quyết định cao nhất 

của công ty 

+ Hoạt động theo chế độ tập thể 

không thường xuyên 

+ Họp ít nhất mỗi năm một lần 

  
    Hình 5: Cơ cấu quản lý CTTNHH 

+ Hội đồng thành viên có thể được triệu tập họp bất thường theo yêu cầu của chủ 

tịch hội đồng thành viên hoặc thành viên (nhóm thành viên) sở hữu trên  25% vốn 

điều lệ. 

Quyền và nhiệm vụ của hội đồng thành viên: 

- Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty 

- Tăng, giảm vốn điều lệ 

- Bầu miễn nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc (tổng giám đốc) 

- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm 

- Phân chia lợi nhuận 

- Thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện 

- Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty 

- Tổ chức lại công ty, giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty. 

Điều kiện và thể thức tiến hành họp hội đồng thành viên: 

- Cuộc họp hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp ít  

nhất 75% vốn điều lệ. 

-Nếu lần một không thành thì tiến hành họp lần hai, số thành viên dự họp ít nhất 

50% vốn điều lệ.  


